
Cán bộ coi thi 2

Môn thi: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm) Môn thi: Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc)

Ghi chúTT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 NK21.0529 DƯƠNG THỊ HỒNG SƯƠNG 16/03/2003 044303000810

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Kỳ thi năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Ngày thi: 11, 12/7/2021

PHÒNG THI: 10

3 NK21.0530 TRẦN THẢO SƯƠNG 07/04/2003 044303005265

1 NK21.0528 SI SI 30/10/2003 231411069

5 NK21.0532 MAI THỊ THU SƯƠNG 11/08/2003 233331030

4 NK21.0531 NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG 27/11/2003 206446316

6 NK21.0533 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 21/05/2003 206493388

NGUYỄN PHAN PHÚC TÂM 28/11/2003 201882383

7 NK21.0534 VÕ THANH TÂM 10/12/2003 206225321

9 NK21.0536 PHẠM BÙI MỸ TÂM 01/03/2003 201850447

8 NK21.0535

10 NK21.0537 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 04/10/2003 049303001285

12 NK21.0539 NGUYỄN THỊ CẪM TIÊN 26/11/2003 197502348

11 NK21.0538 ĐOÀN THỊ CẨM TIÊN 29/10/2003 206327356

NK21.0542

13 NK21.0540 NGUYỄN HOÀNG THỦY TIÊN 10/01/2003 197397361

NK21.0543

14 NK21.0541 THÁI THỊ THÙY TIÊN 24/02/2003 206393063

NGUYỄN THỊ TÍN 04/02/2003 206125922

15 TRẦN THỊ HỒNG TIÊN 30/05/2003 049303000861

17 NK21.0544 PHẠM THỊ THÚY TÌNH 08/06/2003 212888487

16

233331536

18 NK21.0545 PHAN THỊ TÚ 20/01/2003 188005567

20 NK21.0547 PHAN THỊ THANH TUYỀN 09/08/2003 201847137

19 NK21.0546 HUỲNH THỊ PHƯƠNG TÚ 02/11/2003

NK21.0550

21 NK21.0548 PHAN THỊ KIM TUYỀN 27/03/2003 206493188

NK21.0551

22 NK21.0549 TRƯƠNG THỊ VỸ TUYẾT 12/10/2003 206493347

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 15/12/2003 206461376

23 NGUYỄN THỊ TUYẾT 19/12/2003 206403725

25 NK21.0552 BÙI THỊ TUYẾT 10/03/2003 184406538

24

27 NK21.0554 LÊ THỊ THẮM 16/12/2003 184477422

26 NK21.0553 TRỊNH THỊ HỒNG THẮM 04/10/2003 184464830

29 NK21.0556 TRẦN THỊ THANH 11/10/2002 187964042

28 NK21.0555 PHẠM THỊ THANH 10/01/2003 233345826

Cán bộ coi thi 1

30 NK21.0557 ĐINH VÕ PHƯƠNG THANH 04/04/2003 188042741

Số tờ:Số bài:


